CÔNG BỐ DANH SÁCH TU SINH ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG KHOÁ TU MÙA HÈ TP BMT 2023

Dưới đây là danh sách tu sinh đã đăng ký tham dự Khoá tu mùa hè do BTS TP.BMT tổ chức. Quý Phật tử kiểm tra danh sách để xác nhận đã đăng ký thành công. Nếu có sai sót trong thông tin đăng ký, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0948829981 (Thư ký - Sư Cô Liên Thanh) để chỉnh sửa kịp thời.


	DANH SÁCH KHOÁ SINH KHOÁ TU MÙA HÈ 2023

	Do BTS GHPGVN Thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức tại chùa Phổ Minh, ngày 03-07/07/2023

	
	
	
	
	
	

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	PHÁP DANH
	Ngày/Tháng/năm sinh
	Phương Danh Phụ Huynh 
	Số ĐT liên hệ

	1
	Phạm Đăng Phong
	 
	22/10/2023
	Nguyễn Thị Thủy
	xxxxxx3429

	2
	Nguyễn Nguyên Long
	Nhuận Đỉnh
	10/02/2023
	Bùi Thị Mai Trang
	xxxxxx2676

	3
	Phạm Đăng Khôi
	 
	09/08/2023
	Nguyễn Thị Thủy
	xxxxxx3429

	4
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao
	 
	21/07/2023
	Bùi Thị Mai Trang
	xxxxxx2676

	5
	Hồ Thái Thủy Tiên
	 
	26/01/2023
	Huỳnh Duong Thị Thùy Trang
	xxxxxx8748

	6
	Phạm Chí Khang
	 
	08/12/2020
	Phạm Hồng Long
	xxxxxx9355

	7
	Phạm Lưu Nhân Kiệt
	 
	02/01/2018
	Phạm Hồng Long
	xxxxxx9355

	8
	Nguyễn Thanh Kiến Văn
	Nhuận Vỹ
	28/12/2014
	Nguyễn Thanh Liêm
	xxxxxx4477

	9
	Phạm Nguyễn Minh Anh 
	 
	16/08/2014
	Nguyễn Thị Ngọc Bích 
	xxxxxx7864

	10
	Lê Nguyên Phong
	 
	27/04/2014
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	xxxxxx7864

	11
	Lê Gia Bảo
	 
	01/02/2014
	Lê Thị Hồng Gấm
	xxxxxx0590

	12
	Trần Mậu Quốc Huy
	 
	20/12/2013
	Võ Thị Thanh Hương
	xxxxxx6669

	13
	Võ Duy Phong
	 
	11/11/2013
	Nguyễn Thị Thanh Thuý
	xxxxxx2339

	14
	Lê Đỗ Trà Mi
	 
	11/09/2013
	Đỗ Thị Thu Mai
	xxxxxx3443

	15
	Dương Đức Khả Di
	 
	11/04/2013
	Lê Thị Thanh Hương 
	xxxxxx9753

	16
	Phạm Thế Điền 
	 
	30/10/2013
	Vũ Thị Thương 
	xxxxxx0941

	17
	Phạm Khánh Phong
	 
	25/09/2013
	Lê Thị Bích Liễu
	xxxxxx0590

	18
	Trần Minh Tài
	 
	09/08/2013
	Trần Xuân Thu
	xxxxxx7374

	19
	Nguyễn Lâm Uy Vũ
	 
	15/07/2013
	Nguyễn Thị Anh Đào
	xxxxxx3838

	20
	Pham Gia An
	 
	07/06/2013
	Nguyễn Thị Thu Tịnh
	xxxxxx7009

	21
	Đường Gia Trí
	 
	06/04/2013
	Đặng Thị Thuý Phượng
	xxxxxx4243

	22
	Nguyễn Nhã Uyên
	 
	04/06/2013
	Nguyễn Thị Thành
	xxxxxx5257

	23
	Trần Thị Trâm Anh
	 
	03/04/2013
	Đặng Thị Hồng Phúc
	xxxxxx4185

	24
	Trịnh Bảo Nam
	 
	02/01/2013
	Trương Thị Thuận
	xxxxxx1777

	25
	Nguyễn Thanh Lâm
	 
	02/01/2013
	Nguyễn Thị Trâm
	xxxxxx1831

	26
	Ngô Thục Nhiên
	 
	02/01/2013
	Trần Tịnh Phương
	xxxxxx7355

	27
	Phan Khánh An
	 
	19/01/2013
	Lê Thị Mộng Dung
	xxxxxx3575

	28
	Trần Bình Minh
	 
	01/08/2013
	Đặng Thị Thuý Hiền
	xxxxxx7277

	29
	Nguyễn Thanh Kim
	Nhuận Quân
	01/05/2013
	Nguyễn Thị Dịu Hiền
	xxxxxx7989

	30
	Lê Thái Thảo Ngân
	Nhuận Thi
	01/02/2013
	Thái Thị Thắng
	xxxxxx8479

	31
	Ngô Thành Hậu
	 
	01/01/2013
	Huỳnh Thu Đông
	xxxxxx8185

	32
	Huỳnh Nguyễn Gia Bảo
	 
	01/01/2013
	Huỳnh Thu Đông
	xxxxxx8185

	33
	Lê Huyền Bảo Nhi
	 
	24/12/2012
	Phan Nguyễn Hoài Thu
	xxxxxx0038

	34
	Huỳnh Ngọc Thanh Uyển
	Nhuận Danh
	12/12/2012
	Nguyễn Thị Dịu Hiền
	xxxxxx7989

	35
	Mai Đức Khang
	 
	12/09/2012
	Vũ Thị Hạnh
	xxxxxx4954

	36
	Ma Thanh Trí
	 
	18/11/2012
	Đinh Thị Thùy Tâm
	xxxxxx1181

	37
	Nguyễn Quốc Huy 
	 
	14/11/2012
	Nguyễn Đặng Lưu 
	xxxxxx0222

	38
	Nguyễn Thị Bích Luân
	 
	11/09/2012
	Phạm Thị Châu Toàn
	xxxxxx7247

	39
	Trần Khánh Thi 
	Chơn Hiền Khánh 
	11/05/2012
	Trần Thị Kim Anh 
	xxxxxx6152

	40
	Nguyễn Thảo Mộc Nhiên
	Thánh Sáng
	20/10/2012
	Bùi Thị Thu Thảo
	xxxxxx6668

	41
	Huỳnh Ngọc Trân Châu
	 
	16/10/2012
	Lê Thị Thu Thảo
	xxxxxx1561

	42
	Trần Đoàn Thảo My
	 
	10/10/2012
	Đoàn Thị Thanh Thảo
	xxxxxx2884

	43
	Nguyễn Trần An Sa
	Quãng Phúc
	26/09/2012
	Nguyễn Sanh Lộc 
	xxxxxx5861

	44
	Võ Thị Quỳnh Lam 
	Quỳnh Lam
	21/09/2012
	Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
	xxxxxx0591

	45
	Võ Thị Quỳnh Lam 
	Quỳnh Lam 
	21/09/2012
	Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
	xxxxxx0591

	46
	Lê Hoàng Vy
	Nhuận đan
	29/08/2012
	Hoàng Ngọc Thuỷ
	xxxxxx4446

	47
	Đào Phương Linh Đan
	 
	26/08/2012
	Đào Nam Cường
	xxxxxx4747

	48
	Đỗ Thuý Hà
	 
	14/08/2012
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	xxxxxx7369

	49
	Đỗ Thuý Hà
	 
	14/08/2012
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	xxxxxx7369

	50
	Phạm Thị Trà My
	 
	08/11/2012
	Phạm Thị Nhuần
	xxxxxx5286

	51
	Nguyễn Phương Linh
	 
	22/07/2012
	Phan Thị Thảo
	xxxxxx8880

	52
	Lưu Bảo An
	Nhuận Khương
	18/07/2012
	 Bùi Thị Nga
	xxxxxx1047

	53
	Trần Thị Bảo Trân
	Nhuận Ngân
	07/05/2012
	Trần Thị Hồng Ân
	xxxxxx1050

	54
	Nguyễn Lâm Gia Thịnh
	 
	06/07/2012
	Lâm Kim Thảo
	xxxxxx8633

	55
	Bạch Ngọc Bảo Châu
	 
	06/07/2012
	Van Thị Thanh
	xxxxxx7179

	56
	Trần Bảo Hân
	 
	06/06/2012
	Trần Thị Bạch Huệ
	xxxxxx7433

	57
	Đinh Phong Vũ
	 
	25/05/2012
	Đinh Tiến Tâm
	xxxxxx2468

	58
	Bùi Hồ Tây Nguyên
	 
	18/05/2012
	Hồ Thị Vui
	xxxxxx5105

	59
	Trần Lâm Khánh Mai
	 
	05/08/2012
	Lâm Thị Tuyết Chinh 
	xxxxxx7917

	60
	Nguyễn Phạm Anh Long
	Nhuận quang
	05/07/2012
	Đỗ Thị Bích Thuỷ
	xxxxxx1979

	61
	Trần Ngọc Phương Thảo
	 
	26/04/2012
	Trần Thị Trang
	xxxxxx4242

	62
	Võ Ngọc Bảo Châu
	Nhuận thảo
	16/04/2012
	Nguyễn Thị Thanh Thuý
	xxxxxx2339

	63
	Dương Kim Tuyền 
	 
	27/03/2012
	Tô Thị Thanh Thu
	xxxxxx5497

	64
	Đinh Gia Huy
	Nhuận khánh
	17/02/2012
	Nguyễn Thị Thuỳ Linh 
	xxxxxx3691

	65
	Trần Bảo Trân
	Mỹ Châu
	24/01/2012
	Uông Thị Thu Huyền
	xxxxxx9879

	66
	Trần Bảo Trân
	Mỹ Châu
	24/01/2012
	Uông Thị Thu Huyền
	xxxxxx9879

	67
	Huỳnh Hà Vy 
	 
	24/01/2012
	Cao Thị Nguyệt
	xxxxxx2803

	68
	Võ Đặng Nguyên Huy
	 
	24/01/2012
	Võ Thị Vân 
	xxxxxx5191

	69
	Phạm Nguyễn Bảo Nguyên 
	Nguyên Bảo 
	18/01/2012
	Nguyễn Thị Thanh Hằng
	xxxxxx9547

	70
	Trần Ngọc Minh Tâm
	 
	01/08/2012
	Tôn Nữ Thảo Trang
	xxxxxx7579

	71
	Phạm Hoàng Bảo Châu
	 
	01/01/2012
	Hoàng Thị Dung 
	xxxxxx5444

	72
	Nguyễn Hoàng Gia Bảo 
	Nhuận Châu 
	20/12/2011
	Lâm Tường Quyên 
	xxxxxx3784

	73
	Nguyễn Hoàng Gia Bảo 
	Nhuận Châu 
	20/12/2011
	Lâm Tường Quyên 
	xxxxxx3784

	74
	Lê Bảo An
	 
	18/12/2011
	Nguyễn Thị Lan
	xxxxxx9909

	75
	Hoàng Ngọc Bảo Uyên
	 
	24/11/2011
	Đoàn Thị Quỳnh Trâm
	xxxxxx0058

	76
	Ngô Quý Hoàng Vũ 
	Huệ Minh 
	24/11/2011
	Hoàng Thị Thơ 
	xxxxxx4067

	77
	Đoàn Minh Qúi
	Vạn Tài
	11/08/2011
	Đỗ Thị Phượng
	xxxxxx8879

	78
	Nguyễn Ngọc An Bình
	 
	10/12/2011
	Phan Thị Kim Huệ
	xxxxxx1937

	79
	Vũ Thị Như Ý
	 
	25/09/2011
	Phạm Thị Ngân
	xxxxxx6479

	80
	Nguyễn Ngọc Mai Nghi 
	 
	23/07/2011
	Phạm Thị Thanh Loan 
	xxxxxx5158

	81
	Nguyễn Đức Hoàng Khôi
	 
	23/07/2011
	Nguyễn Đức Nam
	xxxxxx3509

	82
	Nguyễn Ngô Hải Đăng
	Tịnh Hải
	19/07/2011
	Ngô Thị Thương Mến
	xxxxxx4647

	83
	Nguyễn Gia Bảo
	 
	07/04/2011
	Nguyễn Thị Thuý
	xxxxxx3030

	84
	Dương Minh Trí 
	 
	07/01/2011
	Phan Thị Ngọc Trâm 
	xxxxxx0909

	85
	Đoàn Phạm Khánh Ngọc
	 
	05/10/2011
	Phạm Thị Thúy Kiều
	xxxxxx2172

	86
	Trần Hữu Nhân
	 
	05/10/2011
	Tôn Nữ Thảo Trang
	xxxxxx7579

	87
	Nguyễn Mai Phương 
	 
	04/11/2011
	Mai Thị Ánh Nguyệt 
	xxxxxx3666

	88
	Tô Văn Trí
	 
	16/03/2011
	Mai Thị Hoàng Ngân
	xxxxxx7379

	89
	Bùi Nguyễn Quỳnh Như
	 
	15/03/2011
	Nguyễn Thị Yến Phượng
	xxxxxx7857

	90
	Phạm Tú Uy
	 
	03/08/2011
	Lê Thị Bích Liễu
	xxxxxx0590

	91
	Nguyễn Ngọc Minh Thư
	 
	03/08/2011
	Trương Thị Loan
	xxxxxx2663

	92
	Nguyễn Thuỵ Minh Nhật 
	Thánh Sang
	28/02/2011
	Bùi Thị Thu Thảo
	xxxxxx6668

	93
	Trầng Cao Minh Khang
	Quảng Trang
	19/02/2011
	Cao Thị Lệ Uyên
	xxxxxx9009

	94
	Phạm Gia Nghi
	Đức Nghiêm
	31/01/2011
	Đinh Thị Thùy Trâm
	xxxxxx8809

	95
	Phạm Thị Thuỳ Dương
	 
	30/01/2011
	Hoàng Thị Ngọc Ánh
	xxxxxx7088

	96
	Võ Ngọc Huyền Trân
	 
	01/03/2011
	Đinh Thị Lan
	xxxxxx6116

	97
	Phạm Nguyễn Phúc Bảo
	 
	01/01/2011
	Nguyễn Thị Hoa
	xxxxxx8787

	98
	Nguyễn Hữu Thiện
	 
	01/01/2011
	Nguyễn Thị Thúy
	xxxxxx6316

	99
	Võ Tấn Khang
	 
	21/12/2010
	Trần Thị Mỹ Hạnh
	xxxxxx4549

	100
	Lý Phương Uyên
	 
	21/12/2010
	Trần Thị Mỹ Hạnh
	xxxxxx4549

	101
	Phạm Tân Khoa
	 
	12/07/2010
	Phạm Thị Phương Châu 
	xxxxxx7878

	102
	Nguyễn Hoàng Bảo Trân
	 
	28/11/2010
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	xxxxxx4655

	103
	Nguyễn Hoàng Quân
	 
	22/11/2010
	Lê Thị Mỹ Liên
	xxxxxx8760

	104
	Dương Uyên Phương
	 
	21/10/2010
	Nguyễn Thị Hoài Thi
	xxxxxx5102

	105
	NguyễN PhúC ThuậN 
	 
	16/10/2010
	Từ Thị HồNg HòA 
	xxxxxx3968

	106
	Nguyễn Trí Đạt 
	Nhuận Đẳng
	13/10/2010
	Trần Thị Bích 
	xxxxxx4141

	107
	Đinh Lê Như Lý
	 
	10/02/2010
	Lê Thị Mỹ Liên
	xxxxxx8760

	108
	Mai Văn Khải
	 
	25/09/2010
	Mai Thế Hân
	xxxxxx1895

	109
	Lê Phạm Hoài Thư 
	 
	17/08/2010
	Phạm Thị Bích Hạnh 
	xxxxxx7974

	110
	Trịnh Nguyễn Hoàng Huy
	 
	08/05/2010
	Nguyễn Thị Thu Mỹ
	xxxxxx5465

	111
	Ngô Minh Thư 
	 
	28/07/2010
	Trần Thị Mỹ Hạnh
	xxxxxx4549

	112
	Phạm Hoàng Tấn Khang
	 
	28/07/2010
	Hoàng Thị Đào
	xxxxxx8083

	113
	Đào Ngọc Nguyên Nhung
	 
	23/05/2010
	Đào Ngọc Tân
	xxxxxx6199

	114
	Đào Xuân Giang
	 
	05/08/2010
	Phạm Thị Năm
	xxxxxx1063

	115
	Lê Phước Đạt
	 
	14/03/2010
	Phan Nguyễn Hoài Thu
	xxxxxx0038

	116
	Mai Đức Tuấn
	 
	03/05/2010
	Vũ Thị Hạnh
	xxxxxx4954

	117
	Nguyễn Phương Thuỳ
	 
	02/10/2010
	Nguyễn Thị Minh Hậu
	xxxxxx7025

	118
	Lê Quỳnh Anh
	 
	18/01/2010
	Phạm Thị Thoa
	xxxxxx6282

	119
	Ngô Gia Lộc
	Nhuận Phước
	01/02/2010
	Mai Diệu Hiền
	xxxxxx4192

	120
	Ngô Gia Lộc
	Nhuận Phước
	01/02/2010
	Mai Diệu Hiền
	xxxxxx4192

	121
	Nguyễn Ngọc Tường Lam
	 
	20/11/2009
	Nguyễn Đức Huỳnh
	xxxxxx2424

	122
	Nguyễn Minh Nhật
	 
	11/08/2009
	Nguyễn Anh Dũng
	xxxxxx6383

	123
	Nguyễn Phước Nhật Quang
	Thánh Minh
	29/10/2009
	Bùi Thị Thu Thảo
	xxxxxx6668

	124
	Nguyễn Hồng Hải
	 
	10/12/2009
	Nguyễn Chí Dũng 
	xxxxxx6866

	125
	Lê Yến Nhi
	 
	10/05/2009
	Nguyễn Thị Lan
	xxxxxx9909

	126
	Phạm Dụng Ân
	Thánh nghĩa
	26/09/2009
	Hồ Thị Kiên
	xxxxxx7479

	127
	Nguyễn Toàn Thắng 
	Minh Tiến
	15/08/2009
	Nguyễn Văn Pho 
	xxxxxx7979

	128
	Nguyễn Thị Thương Thương 
	 
	08/07/2009
	Nguyễn Đặng Lưu 
	xxxxxx0222

	129
	Lê Quỳnh Hương
	Nhuận Huệ
	30/07/2009
	Đỗ Thị Thu Mai
	xxxxxx3443

	130
	Lương Đình Thái Sơn
	Nhuận Bảo
	21/07/2009
	Lê Thị Mỹ Liên
	xxxxxx5670

	131
	 Thân Văn Minh 
	Thân văn minh 
	07/02/2009
	Trần Thị Viện 
	xxxxxx9907

	132
	Trần Thị Minh Thuỳ
	Nhuận Linh
	15/05/2009
	Nguyễn Thị Tuyết Hiền
	xxxxxx7675

	133
	Trương Hoàng Phúc
	Nhuận Thuận
	17/04/2009
	Trương Văn Ký
	xxxxxx9789

	134
	Đoàn Khiết Thụ
	 
	23/03/2009
	Phạm Thị Thanh Loan 
	xxxxxx5158

	135
	Phan Thị Huyền My
	 
	25/01/2009
	Nguyễn Thị Lành
	xxxxxx3669

	136
	Trần Cao Minh Khôi
	Quảng ngô
	01/08/2009
	Cao Thị Lệ Uyên
	xxxxxx9009

	137
	Ngô Thành Nhân
	 
	01/01/2009
	Huỳnh Thu Đông
	xxxxxx8185

	138
	Vũ Thị Kim Anh
	Nhuận Thuận
	21/12/2008
	Nguyễn Hằng Nga
	xxxxxx1133

	139
	Trần Nguyễn Quỳnh Anh 
	 
	12/02/2008
	Nguyễn Thị Út Thủy
	xxxxxx3236

	140
	Đoàn Minh Hiếu
	Hữu Lộc
	26/11/2008
	Đỗ Thị Phượng
	xxxxxx8879

	141
	Lê Anh Phong
	Nhuận Vũ
	20/11/2008
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	xxxxxx7992

	142
	Hồ Lương Hoàng Việt
	Huệ quốc
	18/11/2008
	Lương Thị Hiền
	xxxxxx6465

	143
	Hồ Lương Hoàng Nam
	Huệ hùng 
	18/11/2008
	Lương Thị Hiền
	xxxxxx6465

	144
	Phạm Minh Triết
	 
	26/10/2008
	Lê Thị Mỹ Liên
	xxxxxx5670

	145
	Bùi Ngọc Tường Vy 
	 
	14/10/2008
	Nguyễn Thị Tố Uyên
	xxxxxx5519

	146
	Lý  Nhã Uyên
	 
	10/12/2008
	Trần Thị Mỹ Hạnh
	xxxxxx4549

	147
	Ngô Anh Thư
	 
	10/06/2008
	Trần Thị Mỹ Hạnh
	xxxxxx4549

	148
	Hồ Xuân Dũng
	 
	10/02/2008
	Phạm Thị Tâm
	xxxxxx6994

	149
	Đinh Thụy Thanh Thuý
	Nhuận Mai
	22/09/2008
	Nguyễn Thị Thuỳ Linh
	xxxxxx3691

	150
	Lê Bạch Bình An 
	 
	09/07/2008
	Bạch Thị Phương Uyên 
	xxxxxx1691

	151
	Huỳnh Ngọc Khánh Huyền 
	Nhuận Hậu 
	09/03/2008
	Trương Thị Thùy Trang 
	xxxxxx3587

	152
	Nguyễn Ngọc Bảo Trân
	 
	08/08/2008
	Nguyễn Thị Mười Tiếng 
	xxxxxx1175

	153
	Dương Bảo Ngọc
	 
	17/07/2008
	Trần Thị Tuyết Thoa
	xxxxxx2483

	154
	Võ Trần Yến Nhi
	 
	31/05/2008
	Trần Thị Mỹ Hạnh
	xxxxxx4549

	155
	Nguyễn Thanh Phong
	Ngọc huệ
	29/05/2008
	Hồ Thị Loan
	xxxxxx0447

	156
	Phạm Minh Thi
	Huệ Minh
	16/04/2008
	Phạm Văn Nguyện
	xxxxxx3279

	157
	Phạm Đoàn Bảo  Trân
	 
	20/03/2008
	Đoàn Thị Bích Vân
	xxxxxx8638

	158
	Bùi Phương Nhung
	 
	17/02/2008
	Mong Thi Châu
	xxxxxx9808

	159
	Phạm Nguyễn Hương Khôi 
	Nguyên Hoa
	17/02/2008
	Nguyễn Thị Thanh Hằng
	xxxxxx9547

	160
	Đoàn Phạm Kiều Trâm
	 
	15/02/2008
	Phạm Thị Thúy Kiều
	xxxxxx9639

	161
	Nguyễn Ngọc Thảo An 
	 
	27/01/2008
	Phạm Thị Thanh Loan 
	xxxxxx5158

	162
	Nguyễn Nhật Đăng Khôi 
	Nhuận Nguyên 
	25/01/2008
	Võ Thị Thu Thủy 
	xxxxxx7038

	163
	Nguyễn Trung Dũng
	Nhuận Trí
	15/01/2008
	Trần Thị Tuyết Hạnh
	xxxxxx4779

	164
	Lê Phạm Hoài Thương
	 
	20/12/2007
	Lê Duy Mến
	xxxxxx7974

	165
	Võ Hoàng Yến Nhi
	 
	12/06/2007
	Nguyễn Thị Vinh
	xxxxxx5757

	166
	Nguyễn  Cao Nhật
	 
	30/11/2007
	Tạ Thị Lựu
	xxxxxx5989

	167
	Nguyễn Thành Long
	Từ Ân
	24/11/2007
	Phạm Thị Tố Trinh
	xxxxxx2369

	168
	Ngô Đình Đan Chi
	Nhuận Dung
	15/10/2007
	Võ Thị Nga
	xxxxxx6885

	169
	Phạm Ngọc Hải Đăng
	Không
	14/10/2007
	Phạm Thị Thanh 
	xxxxxx2513

	170
	Phạm Văn Minh Thuận
	 
	10/10/2007
	Phạm Thị Nhuần
	xxxxxx5286

	171
	Nguyễn Thị Thanh An
	Diệu Tịnh
	10/04/2007
	Nguyễn Văn Pho
	xxxxxx7979

	172
	Ninh Hoàng Bảo Huy
	Nhuận Chúng
	10/04/2007
	Lê Thị Kim Chi
	xxxxxx2247

	173
	Trần Thảo Nhi
	An Lạc
	28/09/2007
	Trần Công Hải
	xxxxxx8189

	174
	Trần Thanh Bình 
	 
	16/08/2007
	Trần Đình Phong
	xxxxxx3999

	175
	Hoàng Đức Thắng
	Nhuận Khánh
	08/01/2007
	Nguyễn Thị Hòa
	xxxxxx1747

	176
	Trần Thị Minh Nhi
	Nhuận Thảo
	18/07/2007
	Nguyễn Thị Ngọc Cúc
	xxxxxx1881

	177
	Phạm Công Đăng
	 
	26/06/2007
	Huỳnh Thị Ánh Nguyệt
	xxxxxx3268

	178
	Đinh Lê Văn Luân
	 
	06/01/2007
	Lê Thị Mỹ Liên
	xxxxxx8760

	179
	Thân Đông
	Chúc Xuân
	30/05/2007
	Thân Hồng An
	xxxxxx8799

	180
	Nguyễn Phùng Thị Diệu
	 
	05/02/2007
	Nguyễn Đen
	xxxxxx1289

	181
	Võ Xuân Ánh Diễm 
	 
	04/05/2007
	Võ Xuân Ba
	xxxxxx2323

	182
	Phan Thị Nhung Huyền
	 
	04/03/2007
	Nguyễn Thị Lành
	xxxxxx3669

	183
	Lương Vũ Thu Giang
	Nhuận Tịnh
	03/06/2007
	Lê Thị Mỹ Liên
	xxxxxx5670

	184
	Đoàn Thị Kim Oanh
	 
	02/01/2007
	Lê Thị Vân
	xxxxxx3645

	185
	Ngô Quý Hoàng Long 
	Huệ Quang
	02/01/2007
	Hoàng Thị Thơ 
	xxxxxx4067

	186
	Ngô Quý Hoàng Long 
	Huệ Quang 
	02/01/2007
	Hoàng Thị Thơ 
	xxxxxx4067

	187
	Trần Đăng Xuân Hào
	Chúc Tuệ
	25/01/2007
	Võ Thị Hoà
	xxxxxx0003

	188
	Trần Thị Kim Cúc 
	Chơn Bảo Thiền 
	01/09/2007
	Trần Thị Kim Anh 
	xxxxxx6152

	189
	Nguyễn Hoàng Anh Thư
	Mỹ Hạnh
	21/12/2006
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	xxxxxx4655

	190
	Trần Phạm Trâm Anh 
	 
	15/12/2006
	Phạm Thị Thu Hồng
	xxxxxx9192

	191
	Nguyễn Thị Ngọc Vy
	Thọ bảo
	13/12/2006
	Nguyễn Thị Ngọc Phượng
	xxxxxx9697

	192
	Phạm Văn Thanh
	 
	12/05/2006
	Phạm Thị Ngà
	xxxxxx0582

	193
	Nguyễn Huỳnh Thục Đoan
	 
	11/08/2006
	Huỳnh Thị Phượng
	xxxxxx6927

	194
	Võ Văn Huy Hoàng
	 
	09/09/2006
	Nguyễn Thị Vinh
	xxxxxx5757

	195
	Trần Lâm Khánh Vân
	 
	09/02/2006
	Lâm Thị Tuyết Chinh
	xxxxxx7917

	196
	Hồ Thị Quỳnh Uyên 
	 
	21/08/2006
	Hồ Thị Hoàng Yến 
	xxxxxx7475

	197
	Trần Nguyễn Sơn Ca
	 
	08/07/2006
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	xxxxxx2528

	198
	Đào Thị Mỹ Ngọc
	 
	08/07/2006
	Nguyễn Thị Hiền 
	xxxxxx1819

	199
	Vũ Ngọc Uyên
	Nhuận Nhã
	05/11/2006
	Vũ Thị Bích Hằng
	xxxxxx7778

	200
	Nguyễn Ngọc Thảo Trang
	 
	26/03/2006
	Nguyễn Thị Ngọc Thu
	xxxxxx1516

	201
	Võ Gia Hưng
	 
	19/02/2006
	Đinh Thị Liên
	xxxxxx3579

	202
	Đoàn Thị Kim Ngân
	Mỹ Hậu
	16/02/2006
	Đoàn Thị Thanh Thảo
	xxxxxx2884

	203
	Trần Khánh Duyên
	Tâm Đức Phước
	02/03/2006
	Ngô Thị Hường
	xxxxxx6871

	204
	Nguyễn Lê Tấn Lâm 
	 
	01/09/2006
	Nguyễn Chí Đông 
	xxxxxx0168

	205
	Lại Bảo Nguyên 
	 
	16/12/2005
	Lại Hồng Anh
	xxxxxx0180

	206
	Nguyễn Thanh Tú
	Nhuận Giang
	13/12/2005
	Nguyễn Thị Dịu Hiền
	xxxxxx7989

	207
	Hoàng Thị Tuyết Nhung 
	 
	12/09/2005
	Hoàng Thị Ái Tân
	xxxxxx4585

	208
	Nguyễn Mai Linh 
	 
	12/05/2005
	Mai Thị Nhung
	xxxxxx6008

	209
	Hoàng Huỳnh Hải Âu 
	Hạnh Đức Thuỷ
	12/01/2005
	Huỳnh Thị Thuỷ
	xxxxxx9694

	210
	Lâm Hồ Ngọc Nhi
	Nhuận Châu
	09/09/2005
	Lâm Bá Sơn
	xxxxxx9068

	211
	Mai Đức Minh Huy
	 
	09/09/2005
	Lê Thị Mỹ Liên
	xxxxxx8760

	212
	Nguyễn Ngọc Phước 
	 
	09/06/2005
	Hoàng Thị Mộng Tuyền
	xxxxxx6973

	213
	Nguyễn Thị Thanh Thư
	 
	24/08/2005
	Lê Thị Mỹ Liên  
	xxxxxx58760.

	214
	Nguyễn Vũ Hoài Thương
	 
	19/07/2005
	CHÙA TỪ VÂN. Thôn 1. Xã Ea Bhok. Huyện Cư kuin. Tỉnh Đắk Lắk.
	xxxxxx5670

	215
	Lê Hoàng Gia Phúc
	 
	07/07/2005
	Hoàng Thị Hiền Anh
	xxxxxx4807

	216
	Lê Hoàng Bảo Trân
	Quảng Minh
	07/07/2005
	Lê Anh Đức
	xxxxxx5757

	217
	Ngô Thị Minh Thư
	Hạnh Đức Pháp 
	30/06/2005
	Ngô Tấn Huy
	xxxxxx3747

	218
	Lê Thị Mỹ Nhi
	Vạn Hữu
	20/05/2005
	Lê Thái Dũng
	xxxxxx1080

	219
	Trần Tiến Đạt 
	 
	20/05/2005
	Huỳnh Thị Hiền 
	xxxxxx6422

	220
	Phạm Nguyễn An Thuyên
	 
	04/04/2005
	Lê Thị Mỹ Liên
	xxxxxx5670

	221
	Vương Thị Diệu Thu 
	 
	25/03/2005
	Hồ Thị Huyền Nga 
	xxxxxx2738

	222
	Nguyễn Thị Thu Trang 
	Vân Mỹ Hoa 
	14/02/2005
	Nguyễn Hồng Sơn 
	xxxxxx0437

	223
	Trần Thị Mỹ Trinh
	Thọ Tuyết
	20/10/2003
	Trần Hồng
	xxxxxx6887

	
	
	
	
	
	



